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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT TRUNG GIAN
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa dầu
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Công nghệ tổng hợp các hợp chất trung gian   

Synthesis of Intermediate Product
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:



30 tiết (2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 


28 tiết
+ Kiểm tra: 


2 tiết
- Thí nghiệm: 


không

- Tự học: 



60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa học dầu mỏ
6. Mục tiêu của môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Lọc Hóa dầu những kiến thức về các quá trình tổng hợp các hợp chất trung gian được ứng dụng phổ biến làm nguyên liệu trong các ngành công nghiệp tổng hợp hóa dầu, phụ gia xăng dầu, ...
7. Mô tả các nội dung môn học:

Sản xuất axit axetic; Sản xuất phenol; Sản xuất styren; Sản xuất acrylat; Sản xuất monome cho tổng hợp polyamide; Sản xuất monome cho tổng hợp polyeste; Sản xuất monome cho tổng hợp polyuretan .

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] . Petrochemical Processes, Volume 2, A. Chauvel, G. Lefebvre, 1989

[2] . Petrochemical Processes, Volume 1, A. Chauvel, G. Lefebvre, 1989

· Sách tham khảo:  

[3] Công nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2006
[4] Chemical Processing Handbook . John J. McKetta Jr. Marcel Dekker, Inc.
[5] Handbook of Petroleum refining processes, Robert A. Meyers. McGraw-Hill Book Company, 1995.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

20 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 
70 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Sản xuất axit axetic
1.1. Tính chất đặc trưng của axit axetic

1.2. Sản xuất axit axetic
	3
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc tài liệu tham khảo [3]

	Chương 2: Sản xuất phenol
2.1. Tính chất đặc trưng của phenol

2.2. Sản xuất phenol
	3
	Tài liệu [1]
Chương 10
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]

	Chương 3: Sản xuất styren
3.1. Tính chất đặc trưng của styren

3.2. Sản xuất styren
	3
	Tài liệu [2]
Chương 6
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [5]

	Chương 4: Sản xuất acrylat
4.1. Tính chất đặc trưng của acrylat
4.2. Sản xuất acrylat
	3
	Tài liệu [1]
Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo [5]

	Chương 5: Sản xuất monome cho tổng hợp polyamide
5.1. Sản xuất nylon-6,6. Axit adipic và bexamethylene diamine

5.2. Sản xuất nylon-6. Caprolactam

5.3. Sản xuất nylon-11. Axit 11-aminoandecanoic

5.4. Sản xuất nylon-12. Laurolactam
	5
	Tài liệu [1]
Chương 12
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn lại các phần đã học để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra

	Chương 6: Sản xuất monome cho tổng hợp polyeste
6.1. Axit terephtalic – Dimetyl terephtalat

6.2. Anhydrit maleic

6.3. Anhydrit phtalic

6.4. Butadiol 1,4
	6
	Tài liệu [1]
Chương 13
	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]

	Chương 7: Sản xuất monome cho tổng hợp polyuretan
7.1. Các monome chủ yếu dùng trong tổng hợp polyuretan

7.2. Tổng hợp tolylen diisoxyanat

7.3. Tổng hợp các polyete – polyol 
	5
	Tài liệu [1]
Chương 14
	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]

	Thi kết thúc môn học
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